
Thứ Buổi
CNTrT K12 QLVH K12 CNTT ƯD K12 TBTH K12 VTLT K12 CTXH K12 QLVH K11 TTTV K11 CTXH K11 CTXH K10 CNTrT K10 TTTV K10 CTXHK9 TT-TVK9

SV 8 1 2 2 1 2 1 1 1 1 3 1 2 5

Sáng Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Cơ sở CNTT
Tiết 1 - 4

Thầy Công
P. 504C

Tuần 4 - 20

Cơ sở CNTT
Tiết 1 - 4

Thầy Công
P. 504C

Tuần 4 - 20

Cơ sở CNTT
Tiết 1 - 4

Thầy Công
P. 504C

Tuần 4 - 20

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Ứng dụng CNTT trong thư
viện

Tiết 1 - 4
Cô Đỗ Hằng
P. Thư viện
Tuần 1 - 18

Nghỉ tự đào tạo

Cơ sở văn hóa VN
Tiết 1-3

Cô Tạ Thủy
P404C

Tuần 4 - 18

Truyền thông hình ảnh và
quản lý hình ảnh truyền

thông
Tiết 1 - 4

Thầy Chung
Phòng ĐH
Tuần 1 - 15

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Tra cứu thông tin
Tiết 1 - 4

Cô Dương
P. 505C

Tuần 1 - 10

Chiều

Kinh tế chính trị
Mác - Lê nin

Tiết 1 - 2
Thầy Hải
P. 202C

Tuần 4 - 18

Kinh tế chính trị
Mác - Lê nin

Tiết 1 - 2
Thầy Hải

Văn hóa học
Tiết 3,4

Cô Quỳnh
P. 202C

Tuần 4 - 18

Kinh tế chính trị
Mác - Lê nin

Tiết 1 - 2
Thầy Hải
P. 202C

Tuần 4 - 18

Kinh tế chính trị
Mác - Lê nin

Tiết 1 - 2
Thầy Hải
P. 202C

Tuần 4 - 18

Kinh tế chính trị
Mác - Lê nin

Tiết 1 - 2
Thầy Hải
P. 202C

Tuần 4 - 18

Kinh tế chính trị
Mác - Lê nin

Tiết 1 - 2
Thầy Hải
P. 202C

Tuần 4 - 18

Chính sách văn hóa VN
Tiết 1 - 4
Cô Thục
Cô Hòa

Phòng 207C
Tuần 1- 15

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Kinh tế chính trị
Mác - Lê nin

Tiết 1 - 1
Thầy Hải
P. 202C

Tuần 4 - 18

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Sáng Nghỉ tự đào tạo

Dân tộc học
Tiết 1 - 2
Cô Hậu
P. 405C

Tuần 4 - 24

Hệ điều hành
Tiết 1 - 3
Cô Hằng
P.504C

Tuần 4 - 15

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Lý thuyết CTXH
Tiết 1 - 3
Cô Dung
P. 506C

Tuần 4 - 18

Dân tộc học
Tiết 1 - 2
Cô Hậu
P. 405C

Tuần 4 - 24

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Lịch sử văn minh thế giới
Đề nghị học kỳ linh hoạt

Sản xuất video truyền thông
Tiết 1 - 3

Thầy Công
P. 306C

Tuần 1  - 15

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Tra cứu thông tin
Tiết 1 - 4

Cô Dương
P. 505C

Tuần 1 - 10

Chiều

Cơ sở văn hóa VN
Tiết 1-3

Cô Tạ Thủy
P405B

Tuần 4- 18

Cơ sở văn hóa VN
Tiết 1-3

Cô Tạ Thủy
P405B

Tuần 4 - 18

Cơ sở văn hóa VN
Tiết 1-3

Cô Tạ Thủy
P405B

Tuần 4 - 18

Cơ sở văn hóa VN
Tiết 1-3

Cô Tạ Thủy
P405B

Tuần 4 - 18

Cơ sở văn hóa VN
Tiết 1-3

Cô Tạ Thủy
P405B

Tuần 4 - 18

Cơ sở văn hóa VN
Tiết 1-3

Cô Tạ Thủy
P405B

Tuần 4 - 18

Tư tưởng HCM
Tiết 1,2

Cô Vũ Oanh
P. 403C

Tuần 1 - 15

Tư tưởng HCM
Tiết 1,2

Cô Vũ Oanh
P301 B

Tự động hóa hoạt động
thông tin Thư viện

Tiết 3,4
Thầy Đạt
P. 406C

Tuần 1 - 15

Tư tưởng HCM
Tiết 1,2

Cô Vũ Oanh
P. 403C

Tuần 1 - 15

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Sáng

Tiếng Anh 2
Tiết 1 - 3

Thầy Nguyên
P. 404B

Tuần 4 - 18

Tiếng Anh 2
Tiết 1 - 3

Thầy Nguyên
P. 404B

Tuần 4 - 18

Tiếng Anh 2
Tiết 1 - 3

Thầy Nguyên
P. 404B

Tuần 4- 18

Tiếng Anh 2
Tiết 1 - 3

Thầy Nguyên
P. 404B

Tuần 4 - 18

Tiếng Anh 2
Tiết 1 - 3

Thầy Nguyên
P. 404B

Tuần 4 - 18

Tiếng Anh 2
Tiết 1 - 3

Thầy Nguyên
P. 404B

Tuần 4 - 18

Marketing văn hóa
Tiết 1 - 3

Cô  Nguyễn Thủy
Cô Thanh Nga

P. 506C
Tuần 1 - 15

Cấu trúc dữ liệu và giải
thuật

Tiết 1 - 3
Thầy Biên
P. 405C

Tuần 1 - 15

Nghỉ tự đào tạo

Tiếng Anh 2
Tiết 1 - 3

Thầy Nguyên
P. 404B

Tuần 4 - 18
Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Chiều

Các loại hình truyền
thông

Tiết 1 - 3
Thầy Biên
P. 506C

Tuần 4 - 18

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Thống kê học
Tiết 1 - 3

Cô Phượng
P. 405C

Tuần 1- 15

Thống kê học
Tiết 1 - 3

Cô Phượng
P. 405C

Tuần 1- 15

Kỹ năng viết truyền thông
Tiết 1 - 3
Cô Oanh

402C
Tuần 1 - 15

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Mạng máy tính 3
Tiết 1- 4

Thầy Công
P. 504C

Tuần 1 - 10

Sáng

Phương pháp NCKH
Tiết 1 - 2

Cô Hà
P 301B

Tuần 4 - 18

Phương pháp NCKH
Tiết 1 - 2

Cô Hà
P 301B

Tuần 4 - 18

Phương pháp NCKH
Tiết 1 - 2

Cô Hà
P 301B

Tuần 4 - 18

Phương pháp NCKH
Tiết 1 - 2

Cô Hà
P 301B

Thư viện học đại cương
Tiết 3,4

Cô Đỗ Hương
P.506C

Tuần 4 - 18

Phương pháp NCKH
Tiết 1 - 2

Cô Hà
P 301B

Tuần 4 - 18

Phương pháp NCKH
Tiết 1 - 2

Cô Hà
P 301B

Tuần 4 - 18

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Phương pháp NCKH
Tiết 1 - 2

Cô Hà
P 301B

Tuần 4 - 18

Truyền thông DN và tiếp thị
Tiết 1 - 2
Thầy Lộc

Quản trị nội dung website
Thầy Hoàn

P. 404C
Tuần 1 - 16

An toàn và bảo mật thông tin
tiết 1 - 2

Cô Đỗ Hằng
P. 206C

Tuần 1 - 15

Nghỉ tự đào tạo

Mạng máy tính 3
Tiết 1- 4

Thầy Công
P. 504C

Tuần 1 - 10

Chiều Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Hành vi con người và môi
trường XH
Tiết 1 - 3
Cô Dung
P. 506C

Tuần 4 - 18

Nghỉ tự đào tạo

Các phương pháp tối ưu hóa
Tiết 1-3

Cô Phương, cô Phượng
P. 406C

Thực hành CTXH cá nhân
Ghép với liên thông

Tâm lý học đại cương
Tiết 1 - 3

Cô Mai Vân
P. 206C

Tuần 1 - 10

Nghỉ tự đào tạo

Trí tuệ nhân tạo
tiết 1 - 4

Cô Đỗ Hằng
P. 306C

Tuần 1 - 15

Tâm lý học đại cương
Tiết 1 - 3

Cô Mai Vân
P. 206C

Tuần 1 - 10

Trí tuệ nhân tạo
tiết 1 - 4

Cô Đỗ Hằng
P. 306C

Tuần 1 - 15

Sáng

Giáo dục thể chất 2,3
Tiết 1 - 4
Cô Hồng
Sân bãi

Tuần 4 - 18

Giáo dục thể chất 2,3
Tiết 1 - 4
Cô Hồng
Sân bãi

Tuần 4 - 18

Giáo dục thể chất 2,3
Tiết 1 - 4
Cô Hồng
Sân bãi

Tuần 4 - 18

Giáo dục thể chất 2,3
Tiết 1 - 4
Cô Hồng
Sân bãi

Tuần 4 - 18

Giáo dục thể chất 2,3
Tiết 1 - 4
Cô Hồng
Sân bãi

Tuần 4 - 18

Giáo dục thể chất 2,3
Tiết 1 - 4
Cô Hồng
Sân bãi

Tuần 4 - 18
Nghỉ tự đào tạo

Công nghệ phần mềm
Tiết 1 - 3
Thầy Biên
P. 506C

Tuần 1 - 15

CTXH cá nhân
Ghép với liên thông Nghỉ tự đào tạo

XHH truyền thông đại chúng
và dư luận xã hội

Tiết 3 - 4
Cô Hoa
P. 406C

Tuần 1 - 15

Công nghệ phần mềm
Tiết 1 - 3
Thầy Biên
P. 506C

Tuần 1 - 15

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Chiều

Pháp luật đại cương
Tiết 1 - 3

P405B
Cô  Thu Thủy

Tuần 4 - 18

Thực tế CN
Khoa làm kế hoạch gửi
phòng QLĐT theo dõi

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo
Thực tế CN

Khoa làm kế hoạch gửi
phòng QLĐT theo dõi

Nghỉ tự đào tạo

Pháp luật đại cương
Tiết 1 - 3

P405B
Cô  Thu Thủy

Tuần 4 - 18

Tổ chức sự kiện
Tiết 1- 4

Cô Huyền
P. 406C

Tuần 1  - 18

Nghỉ tự đào tạo
Thực tập cuối khóa

Khoa lập kế hoạch gửi
phòng QLĐT theo dõi

Thực tập cuối khóa
Khoa lập kế hoạch gửi
phòng QLĐT theo dõi
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